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LỊCH BÁO GIẢNG 

(Từ ngày 27/03 đến ngày 31/03/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

27/03 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ Giới thiệu sách tháng 3: Hòa bình và hữu nghị  

2 55 Tập đọc Ôn tập tiết 1 Máy chiếu 

3 136 Toán Luyện tập chung Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Let’s go to the bookshop.Lesson 2  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Báng phụ 

2 28 Kể chuyện Ôn tập tiết 2 Máy chiếu 

3 28 Đạo đức Tôn trọng luật giao thông (T1) (GDQPAN) Thẻ hoa 

4  Song ngữ Khoa song ngữ  

3 
 

28/03 

S
Á

N
G

 

1 55 LTVC Ôn tập tiết 3 Máy chiếu 

2 137 Toán Giới thiệu tỉ số Bảng phụ 

3 55 Thể dục Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: Dẫn bóng Còi 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1 55 Tập làm văn Ôn tập tiết 4 Máy chiếu 

2  Tin học Các lệnh của Logo (T1)  

3 55 Khoa học Ôn tập: Vật chất và năng lượng (T1) Máy chiếu 

4  HĐNGCK PTTNTT: Phòng tránh tai nạn giao thông Tư liệu 

4 
 

29/03 

S
Á

N
G

 

1 56 Tập đọc Ôn tập tiết 5 Máy chiếu 

2  Tin học Các lệnh của Logo (T2)  

3 138 Toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 56 Khoa học Ôn tập: Vật chất và năng lượng (T2) Máy chiếu 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 28 Kĩ thuật Lắp cái đu (T2) Máy chiếu 

5 
 

30/03 

S
Á

N
G

 

1 56 LTVC Ôn tập tiết 6 Máy chiếu 

2  ĐSTV Viết thu hoạch  

3 139 Toán Luyện tập Bảng phụ 

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 1  Mĩ thuật Tranh tĩnh vật (T2)  

2 56 Thể dục Môn thể thao tự chọn. Trò chơi: Trao tín gậy Còi 

3  Tiếng Anh Let’s go to the bookshop.Lesson 3  

4 28 Địa lí Người dân và HĐSX ở đồng bằng duyên hải miền Trung (T2) Máy chiếu 

6 
 

31/03 

S
Á

N
G

 

1 56 Tập làm văn Ôn tập tiết 7 Bảng phụ 

2 140 Toán Luyện tập Bảng phụ 

3  Âm nhạc Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan  

4  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

1 28 Chính tả Ôn tập tiết 8 Bảng phụ 

2 28 Lịch sử Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) Phiếu 

3  SHL SHCĐ: Viết thư kết bạn với thiếu nhi quốc tế + Sơ kết tuần Hoa thi đua 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 28  
 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày 16 tháng 03 năm 2023 

KHỐI TRƯỜNG 
 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 


